
I. ÁN TREO
Theo Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy 

định về án treo như sau:
1. Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ 

vào nhân thân của người phạm tội và các tình 
tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt 
chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng 
án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm 
đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời 
gian thử thách theo quy định của Luật thi hành 
án hình sự.

2. Trong thời gian thử thách, Tòa án giao 
người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức 
nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa 
phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo 
dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm 
phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa 
phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

3. Tòa án có thể quyết định áp dụng đối với 
người được hưởng án treo hình phạt bổ sung nếu 
trong điều luật áp dụng có quy định hình phạt 
này.

4. Người được hưởng án treo đã chấp hành 
được một phần hai thời gian thử thách và có 
nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ 
chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án 
có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

5. Trong thời gian thử thách, nếu người được 
hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy 
định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, 
thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải 
chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng 
án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội 
mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành 

hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình 
phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 
của Bộ luật Hình sự năm 2015.

II. THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN
 Theo Điều 66 Bộ luật Hình sự 2015 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 9 Điều 1 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 
năm 2015 quy định về việc tha tù trước thời hạn 
có điều kiện như sau:

1. Người đang chấp hành án phạt tù về tội 
phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng 
hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã 
được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc 
người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít 
nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn 
khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Phạm tội lần đầu; 
- Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; 
- Có nơi cư trú rõ ràng; 
- Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là 

hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và 
án phí; 

- Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai 
mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm 
đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng 
đã được giảm xuống tù có thời hạn. 

Trường hợp người phạm tội là người có công 
với cách mạng, thân nhân của người có công 
với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người 
khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, 
phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải 
chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt 
tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với 
trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được 

giảm xuống tù có thời hạn; 
- Không thuộc một trong các trường hợp 

phạm tội quy định tại khoản 2 Điều 66 Bộ luật 
Hình sự.

2. Không áp dụng quy định của Điều này đối 
với người bị kết án thuộc một trong các trường 
hợp sau đây:

a) Người bị kết án về một trong các tội các 
tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại 
hòa bình, chống loại người và tội phạm chiến 
tranh, tội khủng bố; người bị kết án 10 năm tù trở 
lên về một trong các tội xâm phạm tính mạng, 
sức khỏe, nhân phẩm, danh sự của con người do 
cố ý hoặc người bị kết án 07 năm tù trở lên đối 
với một trong các tội cướp tài sản, Tội bắt cóc 
nhằm chiếm đoạt tài sản, Tội sản xuất trái phép 
chất ma túy, Tội mua bán trái phép chất ma túy 
và Tội chiếm đoạt chất ma túy của Bộ luật Hình 
sự 2015; 

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc 
thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 401 
của Bộ luật Hình sự năm 2015.

3. Theo đề nghị của cơ quan thi hành án 
hình sự có thẩm quyền, Tòa án quyết định tha tù 
trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết 
án. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện 
phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử 

1 3. Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu 
thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 
tháng tuổi;
b) Người đủ 75 tuổi trở lên;
c) Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận 
hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba 
phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực 
với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử 
lý tội phạm hoặc lập công lớn.

ï



thách. Thời gian thử thách bằng thời gian còn lại 
của hình phạt tù.

4. Người được tha tù trước thời hạn có điều 
kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị 
xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong 
thời gian thử thách, thì Tòa án có thể hủy bỏ 
quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối 
với người đó và buộc họ phải chấp hành phần 
hình phạt tù còn lại chưa chấp hành.

Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội 
mới trong thời gian thử thách thì Tòa án buộc 
người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và 
tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành 
của bản án trước theo quy định tại Điều 56 của 
Bộ luật Hình sự.

5. Người được tha tù trước thời hạn có điều 
kiện đã chấp hành được ít nhất là một phần hai 
thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo 
đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm 
quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời 
gian thử thách.

III. HOÀN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ
Tại Điều 67 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy 

định việc hoãn chấp hành hình phạt tù như sau:
1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn 

chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau 
đây:

- Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi 
sức khỏe được hồi phục;

- Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 
36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 
36 tháng tuổi;

- Là người lao động duy nhất trong gia đình, 
nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ 

gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, 
trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội 
xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác 
là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt 
nghiêm trọng;

- Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do 
nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

2. Trong thời gian được hoãn chấp hành 
hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành 
hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì 
Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt 
trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới 
theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

IV. TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH 
PHẠT TÙ

Tại Điều 68 Bộ luật Hình sự quy định việc 
tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù như sau:

1. Người đang chấp hành hình phạt tù mà 
thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều 672 của Bộ luật Hình sự 2015, 
thì có thể được tạm đình chỉ chấp hành hình 
phạt tù.

2. Thời gian tạm đình chỉ không được tính 
vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

2 1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình 
phạt trong các trường hợp sau đây:
a) Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe 
được hồi phục;
b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, 
thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;
c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải 
chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc 
biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị 
kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các 
tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt 
nghiêm trọng;
d) Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu 
công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.
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